MỤC LỤC TẠP CHÍ KHGD VIỆT NAM

Tập 19, Số 07, Năm 2023 
	TT
	Tên tác giả

	Tên bài

	1
	Nguyễn Bá Tiến;
Phùng Thừa Thảo;
Vương Trọng Thanh;
Vũ Công Tùng;
Nguyễn Danh Quảng;

Nguyễn Tiến Thảo
	Nghiên cứu mối tương quan điểm thi tốt nghiệp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội



	2
	Phạm Thị Thu Hường
	Phương pháp giảng dạy môn học Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện

	3
	Nguyễn Thông Minh;  

Nguyễn Thị Thúy An 
	Tổ chức dạy học môn Toán ở trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

	4
	Dương Thị Mỹ Hằng;

Đỗ Thị Thu Hương
	Xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng nói và nghe trong môn Ngữ văn 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018



	5
	Nguyễn Thị Thu Trang;
Quách Thị Sen
	Một số biện pháp dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất cho học sinh lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin



	6
	Nguyễn Thị Việt Hà
 
	Thực trạng triển khai chương trình và sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

	7
	Nguyễn Thị Nhung


	Sử dụng cách tiếp cận tham gia nhằm giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

	8
	Nguyễn Đình Dũng;

Đỗ Việt Hùng


	Giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

	9
	Đinh Thị Ngọc Quỳnh


	Đánh giá chất lượng giảng dạy các học phần Tiếng Nhật tổng hợp tại Trường Đại học Ngoại thương

	10
	Trịnh Thị Anh Hoa;

Mạc Thị Việt Hà;

Trịnh Vân Hà


	Thực trạng giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

	11
	Nguyễn Đức Can;

Âu Quang Hiếu


	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội



	12
	Vũ Thị Hương Giang; 

Lê Thị Luận


	Thực trạng sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5 -6 tuổi ở một số trường mầm non Thành phố Hải Phòng


TÓM TẮT

TẬP 19, SỐ 07, NĂM 2023

	1
	Nghiên cứu mối tương quan điểm thi tốt nghiệp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Bá Tiến
Email: tiennb@vnu.edu.vn
Phùng Thừa Thảo
Email: thaoptttkt@vnu.edu.vn
Vương Trọng Thanh
Email: thanhvtttkt@vnu.edu.vn
Vũ Công Tùng
Email: vucongtung@vnu.edu.vn
Nguyễn Danh Quảng

Email: quangnd_pkh@vnu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thảo
Email: ntthao@vnu.edu.vn (tác giả liên hệ)

Trung tâm Khảo thí,  Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà HT2, Khu Đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Nghiên cứu mối tương quan giữa kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp thu thập từ 2.178 học sinh. Kết quả thu được mối tương quan thuận giữa bài thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp. Hệ số tương quan r từ 0,33 đến 0,46 với giá trị kiểm nghiệm Pearson Sig.  = 0,00 chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa hai biến số khảo sát. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt sẽ đạt kết quả bài thi đánh giá năng lực cao qua nhóm các câu hỏi tư duy ngôn ngữ và năng lực giải quyết vấn đề. 
TỪ KHÓA: Hệ số tương quan Pearson, đánh giá năng lực, tư duy ngôn ngữ, tuyển sinh.



	2
	Một số phương pháp giảng dạy môn học Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện

Phạm Thị Thu Hường

Email: blt20022003@gmail.com
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số 02 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Môn Tiếng Trung Quốc giao tiếp đa phương tiện là môn học mới có tính ứng dụng cao. Môn học được giảng dạy thông qua các tư liệu nghe - nhìn theo chủ đề nhằm cung cấp những kiến thức chân thực về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Trung Quốc. Qua môn học, sinh viên có thể nâng cao khả năng tổng hợp nội dung, trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân về vấn đề liên quan bài học, kĩ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo, đồng thời có thể sử dụng một số phương tiện cơ bản vào việc truyền tải nội dung giao tiếp. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích quy trình áp dụng một số phương pháp dạy học hiện đại và quy trình thực hiện các hoạt động cụ thể trong môn học nhằm tối ưu hóa tài liệu giảng dạy, khơi dậy sự hứng thú hăng say học tập cho người học, phát huy tối đa năng lực của người học, giúp người học phát triển kĩ năng giao tiếp một cách toàn diện. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động, phương pháp điều tra thống kê, tác giả khảo sát, phân tích phản hồi của người học trước và sau khi học môn học, kết hợp đánh giá kết quả đầu ra của môn học nhằm làm rõ hiệu quả của việc áp dụng kết hợp các phương pháp mới vào môn học.  
TỪ KHÓA: Tiếng Trung Quốc giao tiếp, đa phương tiện, phương pháp giảng dạy.

	3
	Tổ chức dạy học môn Toán ở trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

Nguyễn Thông Minh  

Email: ntminh@blu.edu.vn (Tác giả liên hệ)

Trường Đại học Bạc Liêu

Số 178 Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy An 

Email: nttan@tdu.edu.vn

Trường Đại học Tây Đô

Số 68 Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

TÓM TẮT: Giáo dục Toán ở Việt Nam đang hướng đến đổi mới mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Do đó, một trong những yêu cầu đối với giáo viên dạy Toán ở trường trung học phổ thông là thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Bài viết trình bày các quan điểm về năng lực, dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực qua một bài học cụ thể.
TỪ KHÓA: Năng lực, dạy học phát triển năng lực học sinh, dạy Toán ở trung học phổ thông.



	4
	Xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng nói và nghe trong môn Ngữ văn 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

Dương Thị Mỹ Hằng

Email: duongthimyhang@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Thu Hương

Email: dothuhuong@hpu2.edu.vn (tác giả liên hệ)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

TÓM TẮT: Chương trình Ngữ văn 2018 cấp Trung học cơ sở đến nay đã thực hiên được 2 năm (lớp 6). Hiện tại, môn Ngữ văn có ba bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo. Thực tế dạy học môn Ngữ văn 6 ở ba bộ sách nói trên đã nảy sinh vấn đề cần xây dựng bộ tiêu chí để đảm bảo sự thống nhất trong cách đánh giá các kĩ năng đọc, viết, đặc biệt là kĩ năng nói và nghe cho cả ba bộ sách. Dựa vào các yêu cầu cần đạt về kĩ năng nói và nghe của lớp 6  trong Chương trình Giáo dục phổ thông Ngữ văn (2018), dựa vào đặc trưng của kiểu bài nói nghe, bài viết thiết kế quy trình xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng nói và nghe trong môn Ngữ văn lớp 6 và minh hoạ kiểu bài kể về một trải nghiệm đáng nhớ với bản thân. Các quy trình thiết kế tiêu chí đánh giá kĩ năng nói và nghe gồm 6 bước: Bước 1: Phân tích các yêu cầu cần đạt về kĩ năng nói trong môn Ngữ văn 6; Bước 2: Xác định nội dung đánh giá; Bước 3: Xác định nhiệm vụ đánh giá; Bước 4: Xác định tiêu chí đánh giá; Bước 5: Xác định mức chỉ báo và nội dung mức chỉ báo; Bước 6: Kiểm tra, chỉnh sửa. Dựa vào các bước trong quy trình chung này, giáo viên có thể vận dụng để xây dựng tiêu chí đánh giá từng kiểu bài nói nghe ở lớp 6. Quy trình này cũng có thể vận dụng vào các kiểu bài nói nghe trong chương trình Ngữ văn lớp 7, 8, 9.

TỪ KHOÁ: Nói và nghe, tiêu chí, đánh giá, Ngữ văn, lớp 6.


	5
	Một số biện pháp dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất cho học sinh lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Thu Trang
Email: trangtoanhnue@gmail.com

Học viên Cao học, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Quách Thị Sen
Email: senqt@hup.edu.vn (tác giả liên hệ)

Trường Đại học Dược Hà Nội

13 - 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Thống kê và Xác suất là một nội dung mới và khó ở lớp 6 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do vậy, đa phần giáo viên và học sinh đều gặp phải khó khăn trong quá trình dạy và học dạy nội dung Thống kê và Xác suất. Bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm đổi mới việc dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất: Dạy học chủ đề Thống kê và Xác suất trong môn Toán lớp 6 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Phương pháp này không những nâng cao chất lượng dạy học mà còn khơi gợi niềm hứng thú với môn học ở học sinh.

TỪ KHÓA: Dạy học, Thống kê và Xác suất, học sinh, lớp 6, công nghệ thông tin.


	6
	Thực trạng triển khai chương trình và sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nguyễn Thị Việt Hà
Email: hanv@gesd.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành năm 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học với chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa. Chương trình, Sách giáo khoa 2018 triển khai trong bối cảnh vô cùng khó khăn, đúng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo lộ trình, năm học 2021 - 2022 triển khai ở khối lớp 6. Bài viết đã trình bày thực trạng triển khai Chương trình, Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 6 từ khâu chuẩn bị cho đến việc tổ chức thực hiện, giám sát hỗ trợ và đưa ra một số giải pháp để việc thực hiện Chương trình, Sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở khối lớp 6 và các khối lớp tiếp theo đạt hiệu quả.
TỪ KHOÁ: Thực trạng, Chương trình, Sách giáo khoa, Giáo dục công dân



	7
	Sử dụng cách tiếp cận tham gia nhằm giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non 

Nguyễn Thị Nhung

Email: nhungbg1980@gmail.com 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi dựa trên tiếp cận tham gia nhằm khuyến khích trẻ biết tự bày tỏ quan điểm, ra quyết định, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình nhằm hình thành ở trẻ khả năng thích ứng tốt trong cuộc sống. Giáo dục tính tự lập cho trẻ có thể tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động của trẻ ở trường mầm non nhằm thúc đẩy quá trình tham gia của trẻ, từ đó hình thành các năng lực cần thiết để trẻ thích ứng tốt hơn trong cuộc sống. Hiện nay, việc giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi dựa trên tiếp cận tham gia còn chưa được quan tâm nhiều nên mức độ biểu hiện tính tự lập của trẻ chưa cao. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng các biện pháp như giáo dục trẻ tự thực hiện nhiệm vụ, khả năng xác định các công việc cụ thể, khả năng tự nhận xét về hiệu quả công việc và hình thành sự tự tin ở trẻ.
TỪ KHÓA: Tính tự lập, giáo dục tính tự lập, tiếp cận tham gia, trẻ 3-4 tuổi.



	8
	Giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Đình Dũng

Email: nddung@hnue.edu.vn (tác giả liên hệ)
Đỗ Việt Hùng

Email: doviethungster@gmail.com
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Giáo dục chính chị tư tưởng cho đảng viên là một trong những nội dung cơ bản được nhấn mạnh tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII. Thực hiện chỉ Đạo của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động, có tính đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, trong đó có chuyển đổi hình thức tập huấn, giáo dục từ trực tiếp sang trực tuyến, phù hợp với bối cảnh đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có kết quả tốt, thể hiện thông qua sự đoàn kết, gắn bó, vì mục tiêu phát triển của nhà trường. Tất cả các đảng viên quán triệt tinh thần, có lí tưởng cách mạng vững vàng; công tác phát triển Đảng được thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là trí thức, không chỉ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mà còn cho đội ngũ đảng viên nói chung trong cả nước. Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có thể là bài học kinh nghiệm, tham khảo cho các đơn cơ sở đảng khác.
TỪ KHÓA: Giáo dục chính tri, giáo dục tư tưởng, Đảng Cộng sản, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đảng viên trí thức.


	9
	Đánh giá chất lượng giảng dạy các học phần Tiếng Nhật tổng hợp tại Trường Đại học Ngoại thương

Đinh Thị Ngọc Quỳnh

Email: quynhdtnjp@ftu.edu.vn
Trường Đại học Ngoại thương

91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: Các học phần Tiếng Nhật tổng hợp có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương. Đây là những học phần cơ bản, cung cấp kiến thức nền tảng cho các học phần kĩ năng cũng như chuyên ngành. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng giảng dạy Tiếng Nhật tổng hợp thông qua việc khảo sát hơn 200 sinh viên và cựu sinh viên. Trên cơ sở kết quả khảo sát, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

TỪ KHÓA: Tiếng Nhật tổng hợp, chất lượng giảng dạy.
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	Thực trạng giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

Trịnh Thị Anh Hoa

Email: hoatta@vnies.edu.vn (Tác giả liên hệ)

Mạc Thị Việt Hà

Email: hamv@vnies.edu.vn
Trịnh Vân Hà

Email: vanha9997@gmail.com
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:  Giáo dục kĩ năng sống, đặc biệt là kĩ năng ứng phó trong tình huống nguy hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội đã được gia đình, nhà trường quan tâm trong thời gian qua. Giáo dục kĩ năng thoát hiểm giúp học sinh có được những kiến thức cần thiết, hình thành năng lực để giải quyết vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Trong các trường tiểu học ở Hà Nội, giáo dục kĩ năng thoát hiểm được tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, được tích hợp, lồng ghép vào các bài học, môn học hoặc thông qua hoạt động trải nghiệm. Giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội bước đầu đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy vẫn tồn tại những bất cập trong giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học ở Hà Nội như: nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, các điều kiện đảm bảo và các lực lượng tham gia giáo dục… Bài viết phân tích sự cần thiết và đánh giá thực trạng giáo dục, từ đó kiến nghị nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội.
TỪ KHÓA: Giáo dục, kĩ năng thoát hiểm, học sinh tiểu học.
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	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội

Nguyễn Đức Can

Email: cannd@vnu.edu.vn (tác giả liên hệ)

Âu Quang Hiếu

Email: auquanghieu@gmail.com
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
TÓM TẮT: Một trong những nhiệm vụ chiến lược, then chốt của các cơ sở giáo dục là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay. Để làm được điều đó, sự hài lòng trong công việc là vấn đề được sự quan tâm lớn của các nhà quản lí và quản trị nhằm tạo ra động lực làm việc cho người lao động bởi động lực này có tác động đến năng suất lao động và hiệu suất của các tổ chức. Trong giáo dục tiểu học, sự hài lòng trong công việc của giáo viên có thể ảnh hưởng cả đến sự tiến bộ và thành công của học sinh. Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội dựa trên kết quả khảo sát 400 giáo viên trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giáo viên tiểu học tại Hà Nội theo mức độ tăng dần: 1) Chính sách nhà trường, 2) Thu nhập từ công việc, 3) Đặc điểm công việc, 4) Môi trường làm việc. Từ đó, nhóm tác giả xuất một số khuyến nghị giúp các nhà quản lí giáo dục tìm ra giải pháp mang tính chiến lược từng bước ổn định và phát triển nguồn lực giáo viên là công việc cần thiết.
TỪ KHÓA: Sự hài lòng, sự hài lòng trong công việc, giáo viên tiểu học, Hà Nội.
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	Thực trạng sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non Thành phố Hải Phòng
Vũ Thị Hương Giang 

Email: giangvth@dhhp.edu.vn
Trường Đại học Hải Phòng

171 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An,Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Lê Thị Luận

Email: luanlt@vnies.edu.vn (tác giả liên hệ)
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Số 04 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: “Truyện tranh là một bước khởi đầu quan trọng trên con đường trẻ đến với đọc. Nó cũng như là một nguồn để trẻ luyện khả năng nghe, nhìn, cầm, nắm và tương tác với sách cũng là một phần của một chương trình giáo dục trẻ mầm non có chất lượng tốt”. Hình thành khả năng đọc thông qua truyện tranh là một nhiệm vụ quan trọng ở trường mầm non, giúp trẻ tự tin về lĩnh vực ngôn ngữ khi trẻ bước vào lớp Một. Bài viết đưa ra kết quả khảo sát thực trạng việc sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ ở một số trường mầm non ở Hải Phòng hiện nay. Kết quả khảo sát này là cơ sở thực tiễn để giáo viên có những định hướng để đề xuất các biện pháp cần thiết và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của việc sử dụng truyện tranh hình thành khả năng đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.
TỪ KHÓA: Sử dụng truyện tranh, hình thành, khả năng đọc, trẻ 5-6 tuổi, trường mầm non
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